
Phòng thi: PM1/Ca1 Bài thi: Trắc nghiệm

STT SBD Pass Ngày sinh Nơi sinh Chữ ký Ghi chú

1 310824001 C311207 Đoàn Trường An 31/12/2007 Vũng Tàu

2 310824002 C220405 Nguyễn Phương An 22/04/2005 Bà Rịa - Vũng Tàu

3 310824003 C160406 Lê Phạm Quỳnh Anh 16/04/2006 Vũng Tàu

4 310824004 C241112 Nguyễn Hoàng Ngọc Anh 24/11/2012 Bà Rịa - Vũng Tàu

5 310824005 C101108 Mai Bá Phan Anh 10/11/2008 Thanh Hóa

6 310824006 C230108 Trần Quang Anh 23/01/2008 Vũng Tàu

7 310824007 C150911 Phạm Ngọc Quỳnh Anh 15/09/2011 TP. Hồ Chí Minh

8 310824008 C140512 Lê Tuấn Anh 14/05/2012 Vũng Tàu

9 310824009 C140508 Trần Nguyễn Hà Anh 14/05/2008 Nghệ An

10 310824010 C250395 Nguyễn Đức Anh 25/03/1995 Hà Tĩnh

11 310824011 C130415 Lê Văn Ngọc Bảo 13/04/2015 Vũng Tàu

12 310824012 C190584 Đặng Thị Bình 19/05/1984 Thanh Hóa

13 310824013 C190393 Trần Thị Bình 19/03/1993 Nghệ An

14 310824014 C041101 Nguyễn Thị Kim Chi 04/11/2001 Bà Rịa - Vũng Tàu

15 310824015 C070710 Đỗ Tùng Chi 07/07/2010 TP. Hồ Chí Minh

16 310824016 C240904 Võ Thị Hương Chi 24/09/2004 Sóc Trăng

17 310824017 C181115 Phạm Quyết Chiến 18/11/2015 Bà Rịa - Vũng Tàu

18 310824018 C060290 Đinh Thị Cương 06/02/1990 Quảng Bình

19 310824019 C060406 Châu Trịnh Quốc Cường 06/04/2006 Bình Định

20 310824020 C270796 Nguyễn Văn Cường 27/07/1996 Hà Tĩnh

21 310824021 C101088 Nguyễn Thị Dần 10/10/1988 Nghệ An

22 310824022 C040913 Đinh Thị Linh Đan 04/09/2013 Vũng Tàu

23 310824023 C080214 Nguyễn Minh Điền 08/02/2014 Tiền Giang

24 310824024 C151289 Trần Thị Doan 15/12/1989 Đắk Lắk

25 310824025 C231294 Nguyễn Minh Dũ 23/12/1994 Vĩnh Long

26 310824026 C220606 Trương Ngọc Đức 22/06/2006 Hải Dương

27 310824027 C080611 Vũ Duy Đức 08/06/2011 Vũng Tàu

28 310824028 C290614 Hà Trung Dũng 29/06/2014 Vũng Tàu

29 310824029 C050513 Nguyễn Thùy Dương 05/05/2013 Vũng Tàu

30 310824030 C010613 Trần Thiện Anh Duy 01/06/2013 TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HCM
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